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BAN TỔ CHỨC 
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NGUYÊN TẮC VỀ SỰ THAM GIA CỦA NHÂN DÂN VÀO HOẠT ĐỘNG XÉT 

XỬ CỦA TÒA ÁN Ở VIỆT NAM 

TS. Hồ Thị Nga  

Khoa Luật học, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn,  

Trường Đại học Vinh  

 

Nhà nước pháp quyền là nhà nước được xây dựng và hoạt động trên cơ sở 
những nguyên tắc pháp quyền, mà một trong số đó là bảo đảm tính độc lập tư pháp. 
Tư pháp độc lập với các nhánh quyền lực khác, độc lập giữa các cấp xét xử. Hội đồng 

xét xử độc lập với các cá nhân, tổ chức khác, các thành viên hội đồng xét xử độc lập 
với nhau. Sự tham gia của Nhân giúp Tòa án xét xử đúng pháp luật mà còn phù hợp 
với nguyện vọng của Nhân dân, được xã hội đồng tình ủng hộ do họ hiểu tâm tư 
nguyện vọng, nắm bắt được dư luận xã hội. Với vốn hiểu biết thực tế, kinh nghiệm 
trong cuộc sống, lĩnh vực chuyên môn, sự am hiểu về phong tục tập quán địa phương, 
sự tham gia của Nhân dân sẽ bổ sung cho Thẩm phán những kiến thức xã hội cần 
thiết trong quá trình xét xử để có được một phán quyết hợp tình, hợp lý. Cơ chế tham 
gia của Nhân dân vào hoạt động xét xử có sự khác nhau giữa các nước trên thế giới 
như: bồi thẩm đoàn, hội thẩm nhân dân hoặc sự kết hợp của cả hai mô hình trên. Mỗi 
mô hình đều có ưu điểm và một số hạn chế nhất định.  

 1. Cơ chế tham gia hoạt động xét xử của Nhân dân ở các quốc gia trên 
thế giới 

Một là, mô hình bồi thẩm đoàn 

Bồi thẩm đoàn là một tập hợp nhóm người được toàn án ủy nhiệm việc xét xử 
một vụ án, thuộc hệ thống pháp luật Anh - Mỹ. Nhiệm vụ của bồi thẩm đoàn là xem 
xét và cân nhấc các bằng chứng để tuyên án có tội hay vô tội sau khi nghe công tố 
viên và luật sư tranh tụng. Dựa trên cơ sở các bằng chứng, tài liệu và lập luận của các 
bên tại phiên tòa, bồi thẩm đoàn có trách nhiệm trả lời các câu hỏi: Có hành vi phạm 
tội xảy ra hay không; bị cáo có phải là người thực hiện hành vi phạm tội đó hay 
không; bị cáo có lỗi trong việc thực hiện hành vi phạm tội hay không; nếu bị cáo có 
tội thì có đáng được khoan hồng hay không. Phạm vi tham gia của bồi thẩm đoàn hầu 
như chỉ trong các vụ án hình sự. Đa số các nước quy định bị cáo hoặc đương sự có 
quyền đề nghị được xét xử bằng phiên tòa có bồi thẩm đoàn, nghĩa là, họ có quyền 
lựa chọn hoặc từ chối bồi thẩm đoàn.  

Bồi thẩm đoàn được tuyển chọn từ người dân, sau đó thực hiện bốc thăm ngẫu 
nhiên, hoạt động từ khi được lựa chọn đến khi giải quyết xong vụ án. Số lượng thành 
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viên khi giải quyết một vụ án thường là 12 người. Điều kiện để được toà án gọi đi 
làm bổn phận bồi thẩm đoàn là công dân trên 18 tuổi, cư ngụ nơi hiện tại ít nhất một 
năm, không khuyết tật về tinh thần hay thể xác, chưa từng bị kết tội đại hình…  

Đây là mô hình thể hiện mạnh mẽ tính dân chủ trong hoạt động xét xử. Bồi 
thẩm đoàn đại diện cho các ý kiến đến từ các tầng lớp khác nhau, các trình độ giáo 

dục cao thấp riêng rẽ, các màu sắc khác biệt của từng sắc tộc... Bồi thẩm đoàn không 
phải thực hiện những nhiệm vụ vượt quá yêu cầu đối với vị trí, vai trò và trình độ 
hiểu biết của họ trong xét xử. Quyết định do bồi thẩm đoàn đưa ra phản ánh quan 
điểm, nhận thức của xã hội và dễ được cộng đồng chấp nhận, làm tăng thêm niềm tin 
của công chúng vào các phán quyết của tòa án.  

Tuy nhiên, việc xét xử có bồi thẩm đoàn phải trải qua nhiều công đoạn, có 
nhiều người tham gia nên tốn thời gian. Việc xử án dựa trên phán quyết của bồi 
thẩm đoàn có thể không chính xác vì bồi thẩm là những người không chuyên về 

luật. Bên cạnh đó, bồi thẩm tham gia xét xử một cách thụ động nên dễ có xu hướng 
cảm tính, bị ảnh hưởng bởi các thông tin báo chí hoặc mang định kiến cá nhân khi 
đưa ra quyết định, do đó, vô hình trung ảnh hưởng đến chất lượng xét xử.  

Hai là, mô hình hội thẩm nhân dân 

Hội thẩm nhân dân là đại diện của nhân dân trước Toà án trong quá trình thực 
thi quyền tư pháp. Thông qua hội thẩm sẽ phản ánh được một cách khách quan suy 
nghĩ, tâm tư của quần chúng nhân dân trong xét xử vụ án. Hội thẩm nhân dân gồm 
những người được bầu, cử hoặc bổ nhiệm tùy theo pháp luật của mỗi nước. Vì vậy, 
Hội thẩm là những đại biểu ưu tú của nhân dân, có nhiệm kỳ tương đối dài, tham gia 
xét xử ở các lĩnh vực hình sự, dân sự và hành chính.. Công dân muốn được làm hội 
thẩm nhân dân phải hội đủ các tiêu chuẩn: Trung thành với Hiến pháp; đủ độ tuổi 
nhất định; tuân thủ kỷ luật và pháp luật, có tư cách đạo đức, công bằng; có đủ sức 
khỏe làm việc. Trong hội đồng xét xử, Hội thẩm thường có từ 2 đến 3 người. Hội 
thẩm nhân dân ngang quyền với thẩm phán trong hội đồng xét xử khi đưa ra các phán 
quyết về vụ án, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.  

Tuy nhiên, việc hội thẩm nhân dân tham gia xét xử và có quyền biểu quyết 
cùng với thẩm phán theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số nhưng đa phần hội 
thẩm nhân dân thiếu kiến thức pháp luật, thiếu kỹ năng, nghiệp vụ xét xử nên trong 
một số trường hợp, ý kiến của họ có thể bị lệ thuộc vào thẩm phán, thiếu tính độc lập, 
khách quan. Hội thẩm nhân dân cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các định kiến cá nhân 
của mình, hoặc các thông tin trên báo chí về vụ án mà mình tham gia xét xử. Bên 
cạnh đó, việc hội thẩm nhân dân phải tham gia xét xử trong nhiều lĩnh vực khác nhau, 
trong đó có những lĩnh vực cần kiến thức chuyên ngành cao không phải là thế mạnh 
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của họ cũng dẫn đến khó khăn trong việc nhận diện vấn đề và đưa ra quyết định giải 
quyết vụ án. 

Ba là, mô hình đan xen. 

Mô hình đan xen là mô hình vừa có bồi thẩm đoàn tham gia xét xử các vụ án 
hình sự tương tự như mô hình bồi thẩm đoàn, vừa có hội thẩm tham gia xét xử các vụ 
án tương tự như mô hình hội thẩm nhân dân. Đây là mô hình rất linh hoạt, phát huy 
được ưu điểm của cả mô hình bồi thẩm đoàn và mô hình hội thẩm nhân dân. Mô hình 
này tăng cường tối đa và bảo đảm cho sự tham gia tích cực, đầy đủ của nhân dân vào 
hoạt động xét xử của tòa án. Xu hướng mở rộng sự tham gia của nhân dân vào việc 
xác định sự thật của vụ án, tăng cường tính chuyên nghiệp trong việc áp dụng pháp 
luật của thẩm phán đã trở thành xu hướng phổ biến của tư pháp hiện đại.  

 2. Nguyên tắc về sự tham gia của nhân dân vào hoạt động xét xử của Tòa 
án ở Việt Nam  

Nhân dân tham gia vào hoạt động quản lý của nhà nước nói chung, hoạt động 
tư pháp nói riêng là đặc tính của các nhà nước dân chủ, tiến bộ, đã được đưa vào Hiến 
pháp của Việt Nam từ năm 1946 đến nay. Ở Việt Nam, Nhân dân tham gia vào hoạt 
động xét xử thể hiện rõ nhất ở chế định Hội thẩm. Nguyên tắc về sự tham gia của 
nhân dân vào hoạt động xét xử được thể hiện đầu tiên trong Hiến pháp năm 
1946: “Trong khi xử việc hình thì phải có phụ thẩm nhân dân để tham gia ý kiến nếu 
là việc tiểu hình, hoặc cùng quyết định với thẩm phán nếu là việc đại hình” (Điều thứ 
65). Các Hiến pháp sau này đều quy định nguyên tắc “xét xử sơ thẩm của tòa án nhân 
dân có hội thẩm tham gia”, “khi xét xử Thẩm phán và Hội thẩm ngang quyền với 
nhau”. Hiện nay, nguyên tắc Nhân dân tham gia vào hoạt động xét xử của Tòa án 
nhân dân được ghi nhận trong nhiều quy định của Hiến pháp năm 2013: “Nhân dân 
thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông 
qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà 
nước” (Điều 6); “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia 
thảo luận và kiến nghị” … “Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà 
nước và xã hội” (Điều 28). Trong lĩnh vực tư pháp, sự tham gia của Nhân dân vào 

hoạt động xét xử được ghi nhận trong các quy định: “Tòa án nhân dân xét xử công 
khai” (Khoản 3 Điều 103), ““Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có Hội thẩm 
tham gia” (Khoản 1 Điều 103). Đây là cơ chế bảo đảm sự kiểm soát có tính chất tổng 
thể, từ bên ngoài của toàn xã hội hay bảo đảm cho nhân dân kiểm tra từ bên trong đối 
với hoạt động xét xử của tòa án.  

Theo quy định của Hiến pháp năm 2013 (Điều 103) và Luật Tổ chức Tòa án 
nhân dân năm 2014 (Điều 8, 9) thì việc xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân có Hội 
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thẩm tham gia; Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật. Các 
văn bản pháp luật tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và tố tụng hành chính đều ghi nhận 
nguyên tắc thực hiện chế độ xét xử có Hội thẩm tham gia và Hội thẩm được xác định 
là một trong những người tiến hành tố tụng. Khi được phân công giải quyết vụ án thì 
Hội thẩm có các nhiệm vụ như: nghiên cứu hồ sơ vụ án trước khi mở phiên tòa; tham 
gia xét xử các vụ án theo thủ tục sơ thẩm các loại vụ án; tiến hành các hoạt động tố 
tụng và biểu quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng xét xử; Hội thẩm 
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi và quyết định của mình.  

Về số lượng Hội thẩm tham gia Hội đồng xét xử, pháp luật tố tụng quy định 
thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm: 01 Thẩm phán và 02 Hội thẩm; trong 
trường hợp vụ án có tính chất phức tạp, nghiêm trọng thì Hội đồng xét xử có thể gồm 
02 Thẩm phán và 03 Hội thẩm. Về nguyên tắc xét xử, Điều 10 Luật Tổ chức Tòa án 
nhân dân năm 2014 quy định: “Tòa án nhân dân xét xử tập thể và quyết định theo đa 
số…”. Với các quy định nêu trên thì Hội thẩm có địa vị pháp lý và vai trò rất quan 
trọng trong công tác xét xử, vì khi tham gia xét xử ở cấp sơ thẩm, Hội thẩm chiếm đa 
số trong Hội đồng xét xử (2/3 hoặc 3/5) và khi xét xử Hội thẩm ngang quyền với 
Thẩm phán khi ra các phán quyết về vụ án. Như vậy, khi xét xử nếu ý kiến biểu quyết 
của các Hội thẩm là giống nhau và khác với ý kiến của Thẩm phán thì quyết định của 
Hội đồng xét xử phải theo ý kiến của các Hội thẩm. Như vậy, về mặt pháp lý, Hội 
thẩm có vai trò quyết định trong việc đưa ra các phán quyết tư pháp.  

Thời gian qua, Hội thẩm đã tham gia rất tích cực vào công tác xét xử sơ thẩm 
các vụ án của Tòa án, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cho vụ án được xét xử 
công bằng, khách quan, đúng người, đúng tội, phù hợp với quyền lợi và nguyện vọng 
của nhân dân, tạo được niềm tin và sự yên tâm của người dân. Tuy nhiên, chế định 
Hội thẩm hiện hành vẫn còn một số bất cập, làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động 
xét xử như: Nhiều Hội thẩm không phải là người được đào tạo bài bản về pháp luật, 
thiếu kỹ năng, nghiệp vụ xét xử và không có đủ thời gian để nghiên cứu hồ sơ vụ án 
như thẩm phán, nên một số hội thẩm bị động, lúng túng trong khi tham gia xét xử, 
dẫn đến tình trạng một số hội thẩm có tư tưởng lệ thuộc vào ý kiến, quyết định của 
thẩm phán, làm ảnh hưởng đến tính độc lập trong xét xử; Cơ cấu thành phần hội thẩm 
chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác, cán bộ hưu trí, thiếu vắng 
những người đại diện cho các thành phần, tầng lớp, giai cấp khác trong xã hội, vì vậy, 
việc tham gia hoạt động xét xử của hội thẩm chưa thực sự phản ánh đầy đủ ý chí, 
quan điểm, nhận thức của đại bộ phận người dân; Do chế độ, chính sách đối với hội 
thẩm chưa phù hợp, chưa tương xứng với vị trí, vai trò của hội thẩm dẫn đến tình 
trạng hội thẩm ngại va chạm, né tránh hoặc từ chối tham gia xét xử, đặc biệt là xét xử 
các vụ án lớn, nhạy cảm, nghiêm trọng, phức tạp… 
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Từ những hạn chế nêu trên, trong bối cảnh hiện nay, nghiên cứu kinh nghiệm 
quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong việc tham khảo những kinh nghiệm tốt, phù hợp 
với hoàn cảnh của Việt Nam để hoàn thiện chế định Hội thẩm ở Việt Nam. 

3. Hoàn thiện cơ chế về sự tham gia của Nhân dân trong hoạt động xét xử, 
đáp ứng yêu độc lập tư pháp trong xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam  

Thứ nhất, mở rộng cơ cấu thành phần, đối tượng tham gia làm Hội thẩm theo 
hướng lựa chọn những công dân đáp ứng đủ tiêu chuẩn, không phân biệt thành phần, 
tầng lớp xã hội nhằm bảo đảm hội thẩm thực sự là người đại diện cho nhân dân, phản 
ánh đầy đủ ý chí, quan điểm, nhận thức của đại bộ phận nhân dân trong quá trình xét 
xử; đồng thời, khắc phục hạn chế về thành phần hội thẩm chủ yếu là cán bộ, công 
chức, viên chức như hiện nay. Ban hành quy định lựa chọn ngẫu nhiên hội thẩm từ 
danh sách hội thẩm để tham gia xét xử các vụ án cụ thể, nhằm bảo đảm sự khách 

quan, vô tư của chánh án tòa án khi đề nghị hội thẩm tham gia xét xử. 

Thứ hai, nghiên cứu xây dựng thí điểm chế định Bồi thẩm đoàn trong hoạt 
động xét xử 

Để tăng cường hơn nữa tính độc lập trong quá trình xét xử, việc xây dựng thí 
điểm chế định Bồi thẩm đoàn, đan xen chế định Hội thẩm được xem là phù hợp trong 
bối cảnh hiện nay. Bởi vì chế định bồi thẩm đoàn tạo cơ chế lựa chọn mang tính 
khách quan, bình dân, phổ thông vào danh sách ứng viên làm bồi thẩm viên; Danh 
sách bồi thẩm viên được lựa chọn bằng cách rút thăm ngẫu nhiên, không chỉ định 
trước hoặc chỉ lựa chọn những bồi thẩm “biết nghe lời” Thẩm phán. Chế định bồi 
thẩm đoàn tạo cơ hội cho bồi thẩm viên được quyền tham gia bày tỏ cảm nhận của 
người bình dân để đưa ra kết luận có tội hay không có tội, đúng hay sai và kết thúc 
vai trò ở công đoạn này. Còn việc quyết định khung hình phạt nào, tình tiết tăng nặng 
và giảm nhẹ là việc chuyên sâu về chuyên môn, chỉ dành cho Thẩm phán.  

Thứ ba, tăng cường công tác tập huấn, nâng cao kỹ năng xét xử cho hội thẩm 
nhân dân, tiến hành trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp hội thẩm và các hội thẩm cũ, 
mới. Đồng thời tổ chức các chuyến công tác học tập kinh nghiệm các Tòa án nhân 
dân một cách hiệu quả; tăng cường phối hợp xây dựng kế hoạch xét xử. Xây dựng 
chương trình, kế hoạch và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ xét xử cho 
hội thẩm thống nhất trên phạm vi toàn quốc. 

Thứ tư, tiếp tục thực hiện những chế độ, chính sách đối với hội thẩm theo quy 
định của pháp luật, đồng thời bổ sung một số chế độ, chính sách: xây dựng cơ chế 
bảo vệ thẩm phán, hội thẩm và gia đình nhằm bảo đảm cho họ yên tâm thực hiện 
nhiệm vụ xét xử. 
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Kết luận 

Sự tham gia của Nhân dân vào hoạt động xét xử của Tòa án, để đưa ra các 
phán quyết tư pháp bảo đảm cho các Bản án không chỉ tuân thủ pháp luật mà còn trên 
cơ sở những quan điểm về đạo đức, về hành vi mà pháp luật chưa ghi nhận đầy đủ và 
kịp thời. Có như vậy, phán quyết của Tòa án mới đạt tới mục tiêu bảo vệ công lý, vì 
công lý không chỉ là công bằng trên cơ sở pháp luật mà còn là lẽ phải và đạo đức xã 
hội 
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